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	 BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:             /BC-VPTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2022


BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 12/7/2022
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tin thời tiết nguy hiểm trên biển
Ngày và đêm 13/7, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và vùng biển phía Đông của khu vực Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0m. 
Thủy triều cao nhất ngày 12/7/2022 tại trạm Hà Tiên xảy ra từ 14h00 đến 17h00 với độ cao mực nước triều từ 1,3 – 1,4m.
Cảnh báo cấp độ RRTT do gió mạnh trên biển: Cấp 2.
2. Tin mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ; cảnh báo mưa dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ  
Ngày và đêm 13/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm/24h, có nơi trên 90mm/24h. Từ ngày 14/7, mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần.
Ngày và đêm 13/7, khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm) với lượng mưa từ 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.
Cảnh báo cấp độ RRTT do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.
3. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/11/7-19h/12/7): Các khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, phổ biến từ 40-70mm, một số trạm mưa lớn như: Thăng Thọ (Thanh Hóa) 202mm, Sông Trà (Quảng Nam) 124mm, Kiến Đức (Đắk Nông) 130mm, Ngăn Dừa (Bạc Liêu) 189mm, U Minh (Cà Mau) 177mm, Hương Mỹ (Kiên Giang) 159mm.
- Mưa đêm (19h/12/7-07h/13/7): Khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa phổ biến từ 40-80mm, một số trạm mưa lớn như: Xuân Hòa (Lào Cai) 68mm, Tân Tiến (Bình Phước) 79mm, Rạch Gòi (Hậu Giang) 157mm, Mỹ Tú (Sóc Trăng) 107mm, Vĩnh Hòa Hưng (Kiên Giang) 127mm.
- Mưa 3 ngày (19h/09/7-19h/12/7): Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, phổ biến từ 80-120mm, một số trạm mưa lớn như: Thăng Thọ (Thanh Hóa) 202mm, Đăk Sin (Đắk Nông) 190mm, Ngăn Dừa (Bạc Liêu) 240mm , Mỏ Cày (Kiên Giang) 210mm, Trần Văn Thời (Cà Mau) 249mm.
II. TÌNH HÌNH THUỶ VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ
Mực nước sông Hồng tại trạm Hà Nội, sông Thái Bình tại Phả Lại đang biến đổi chậm. Lúc 07h/13/7 mực nước trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 3,44m, trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 1,44m. Dự báo: Đến 7h/14/7 mực nước tại trạm Hà Nội có khả năng mức 3,20m; đến 19h/13/7, mực nước tại trạm Phả Lại có khả năng ở mức 2,10m.
(Trạm Kẻng Mỏ: lưu lượng dòng chảy về lúc 07h/13/7 là 603 m3/s, giảm 02 m3/s so với lưu lượng lúc 07h/12/7).
2. Các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên
Mực nước lũ trên sông Đắk Nông đạt đỉnh vào 17h ngày 12/7 ở mức 590,90 (>BĐIII 0,4m). Hiện mực nước có xu thế giảm dần.
Mực nước tại khu vực thượng lưu hệ thống sông Đồng Nai đang ở mức cao. Mực nước tại trạm Tà Lài đang xuống dần và trạm Phú Hiệp đang lên chậm. Mực nước cả hai trạm đều đang ở trên mức báo động I. 
Mực nước các sông khác biến đổi chậm, mực nước hạ lưu các sông dao động theo thủy triều và điều tiết hồ chứa.
3. Các sông Nam Bộ
- Mực nước lúc 07h/13/7 trên sông Mê Kông tại Kratie (Campuchia) là 14.37m (tăng 1,19m so với 7h/12/7);
- Mực nước cao nhất ngày 12/7 trên sông Tiền tại Tân Châu 1,35m (thấp hơn mực nước TBNN cùng kỳ 0,27m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,50m (thấp hơn mực nước TBNN cùng kỳ 0,09m). Mực nước 7h00 ngày 12/7: tại Tân Châu 1,38m, tại Châu Đốc 1,39m.
Dự báo: mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi theo triều. Đến ngày 16/7 mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,65m; tại Châu Đốc ở mức 1,70m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU
1. Hồ chứa trên hệ thống sông Hồng
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 16/6 ÷ 19/7)

	Sơn La
	7h
	12/7
	200,24
	118,25
	2.619
	3.175
	200

	
	
	13/7
	199,92
	118,27
	2.340
	3.173
	

	Hòa Bình
	7h
	12/7
	106,13
	13,70
	3.961
	3.961
	105

	
	
	13/7
	106,06
	13,70
	3.963
	3.963
	

	Tuyên Quang
	7h
	12/7
	106,1
	50,66
	555
	721
	105,2

	
	
	13/7
	105,68
	50,65
	559
	722
	

	Thác Bà
	7h
	12/7
	53,10
	20,75
	0
	0
	56

	
	
	13/7
	53,08
	20,75
	196
	0
	


Hồ Hoà Bình mở 01 cửa xả đáy vào hồi 13h00 ngày 10/7/2022 theo Công điện số 21/CĐ-QG hồi 07h00 ngày 10/7/2022 của Ban Chỉ đạo QGPCTT.
2. Tình hình đê điều: 
[bookmark: _GoBack]Tỉnh Cà Mau: ngày 11/7, do gió mạnh, sóng lớn kết hợp triều cường dâng cao, mực nước đỉnh điểm là 1,75m (tương đương với thời điểm sạt lở xảy ra vào ngày 03/8/2019) đã gây tràn cục bộ và sạt lở đê Biển Tây, cụ thể:
- 03 vị trí sạt lở thuộc đoạn Đá Bạc – Kênh Mới, đê biển Tây, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời; chiều dài 110m, mặt đê bằng bê tông rộng 5,5m. Địa phương đang huy động lực lượng 145 người để xử lý sự cố bằng giải pháp xếp 02 lớp rọ đá, bố trí 40 cán bộ thường xuyên túc trực, theo dõi, tuần tra.
- Tràn cục bộ tại 03 vị trí thuộc địa bàn xã Khánh Tiến, huyện U Minh với tổng chiều dài khoảng 75m; mặt đê bằng đất, rộng 6,5m. Tại vị trí tràn không gây ảnh hưởng đến sản xuất của người dân.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang mưa lớn kèm giông lốc từ ngày 10/7-12/7/2022 gây thiệt hại như sau:
- Về người: 02 người mất tích (trên tàu lưới ghẹ bị chìm tại khu vực cửa sông Dương Đông, TP Phú Quốc, Kiên Giang ngày 12/7/2022).
- Về nhà: 321 (Vĩnh Long 25 nhà, Sóc Trăng 07 nhà, Cà Mau 106 nhà, Kiên Giang 148 nhà, Bạc Liêu 28 nhà, Hậu Giang 07 nhà).
- Về nông nghiệp: 76ha lúa, cây ăn trái (Vĩnh Long, Kiên Giang).
- Về tàu thuyền: 10 tàu neo đậu và đánh bắt thủy sản ven bờ bị chìm (Cà Mau 02, Kiên Giang 08).
- Về sạt lở: Sạt lở 40m đê bao sông Măng Thít thuộc ấp Tân An, xã Chánh An, tỉnh Vĩnh Long.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Trung ương
- Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã có văn bản số 49/QGPCTT ngày 12/7/2022 về việc thực hiện vận hành đảm bảo đúng quy định để đưa dần mực nước hồ về mực nước cho phép trong thời kỳ lũ chính vụ gửi Tập đoàn điện lực Việt Nam và các chủ hồ Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT có văn bản số 367/VPTT ngày 12/7/2022 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang về chủ động ứng phó gió mạnh, sóng lớn, triều cường trên biển.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT đã thành lập đoàn kiểm tra do Phó Chánh VPTT Nguyễn Văn Tiến làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác khắc phục sự cố sạt lở tại đê biển Tây (Cà Mau).
2. Địa phương
- Các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang đã triển khai thực hiện Văn bản số 367/VPTT ngày 12/7/2022 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT để chủ động ứng phó gió mạnh, sóng lớn, triều cường trên biển.
- Ngày 12/7, ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã trực tiếp đến kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả tại khu vực sạt lở trên tuyến đê biển Tây thuộc huyện Trần Văn Thời.
- Các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Sóc Trăng đã triển khai công tác thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do dông lốc khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
- Các tỉnh, thành phố hạ du triển khai ứng phó, đảm bảo an toàn hạ du hồ Hòa Bình, trong đó Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội, Thái Bình, Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo.
- Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN./.
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